
 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  

Các Thẩm phán:                           

                

- Thư ký phiên toà: Ông Bùi Vũ Phong, là Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Cà 

Mau 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Bà Phạm 

Trúc Mai - Kiểm sát viên. 

 

Ngày 14 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 122/2022/TLPT-HS ngày 20 tháng 10 

năm 2023 đối với bị cáo Phạm Văn Th do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số 13/2023/HS-ST ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân 

huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Phạm Văn Th, sinh năm 1984 tại Cà Mau; nơi cư trú: Khóm M, thị trấn C, 

huyện Ph, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Làm vuông; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn T 

(đã chết) và bà Phù Thị T1; vợ tên Phạm Kiều L và có 02 con; tiền án: Không; tiền 

sự: Có 02 tiền sự (1. Ngày 26/8/2021, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Đôi 

Vàm, huyện Phú Tân ra Quyết định số 511/QĐ-XPVPHC xử phạt 3.500.000 đồng 

về hành vi đánh bạc trái phép; không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với 

người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của 

cơ quan Y tế, chưa chấp hành; 2. Ngày 27/8/2021, bị Trưởng Công an thị trấn Cái 

Đôi Vàm, huyện Phú Tân ra Quyết định số 79/QĐ-XPVPHC xử phạt 750.000 đồng 

về hành vi đánh nhau, chưa chấp hành); nhân thân: Có 02 tiền sự đã được xóa (1. 

Ngày 04/5/2005, bị Chủ tịch UBND thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân xử phạt 

hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 2. Ngày 24/4/2006, bị Chủ tịch UBND 

tỉnh Cà Mau ra Quyết định số 47/QĐ-UBND áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở giáo 

dục thời hạn 18 tháng). Bị cáo tại ngoại có mặt. 

- Bị hại: Ông Phù Lâm R, sinh năm 1970 (có mặt) 

Nơi cư trú: Khóm M, thị trấn C, huyện Ph, tỉnh Cà Mau 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

 

Bản án số: 118/2023/HS-PT 

Ngày: 14-11-2023 

 

                                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Ông Nguyễn Trọng Quế 

Ông Trịnh Xuân Miễn 

Ông Dương Hùng Quang 
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Vào khoảng 23 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 02 năm 2023 ông Phù Lâm R mở 

Karaoke hát một mình tại nhà thuộc khóm M, thị trấn C, huyện Ph, tỉnh Cà Mau. 

Nhà Phạm Văn Th cách nhà ông R khoảng 40m, Th nghe ồn ào không ngủ được nên 

mới đi đến nhà ông R kêu ông R nghỉ hát để giữ trật tự cho mọi người xung quanh 

nghỉ ngơi nên xảy ra cự cãi. Th dùng cùi chỏ tay trái đánh vào mặt ông R một cái 

làm gãy xương hàm thì được can ngăn và đưa ông R đi điều trị.  

 Tại bản kết luận giám định số 55/TgT- 23, ngày 21/3/2023 của Trung tâm giám 

định pháp y tỉnh Cà Mau kết luận: 01 vết sẹo phẩu thuật đuôi mày phải, kích thước 

01cm x 0,2cm; nứt thanh ngoài hốc mắt phải do vật tày hoặc vật tày có cạnh gây ra; 

gãy cung gò má phải do vật tày hoặc vật tày có cạnh gây ra; gãy mõm vẹt và lồi cầu 

xương hàm dưới phải đã phẩu thuật cố định xương hàm, do vật tày hoặc vật tày có 

cạnh gây ra. Tổn thương cơ thể đối với ông Phù Lâm R tại thời điểm giám định là 

25%.  

 Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2023/HS-ST ngày 10 tháng 8 năm 2023, Tòa 

án nhân huyện Phú Tân đã quyết định: Căn cứ khoản 1 Điều 134, điểm b, i, s khoản 

1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Th 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”. Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo theo luật 

định. 

Ngày 25 tháng 8 năm 2023, bị cáo có kháng cáo xin được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị cáo vẫn giữ yêu cầu kháng cáo. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa phát biểu: 

Đề nghị áp dụng khoản 2 Điều 155, Điều 359 của Bộ luật Tố tụng hình sự, hủy Bản 

án hình sự sơ thẩm số 13/2023/HS-ST ngày 10/8/2023 của Tòa án nhân dân huyện 

Phú Tân, tỉnh Cà Mau và đình chỉ vụ án. 

- Lời nói sau cùng của bị cáo: Thống nhất với quan điểm của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Cà Mau. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Khoảng 23 giờ 00 phút, ngày 05/02/2023 Phạm Văn Th dùng cùi chỏ tay 

trái đánh vào mặt ông Phù Văn R một cái làm gãy xương hàm gây thương tích 25%. 

Vụ án được khởi tố theo yêu cầu của ông R. Với các tình tiết này, Tòa án nhân dân 

huyện Phú Tân đã xét xử bị cáo Th về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 

134 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ. 

[2] Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo. Ngày 

31/10/2023, ông R có đơn rút yêu cầu khởi tố vụ án và trực tiếp nộp tại Tòa án nhân 

dân tỉnh Cà Mau. Theo khoản 2 Điều 155 và Điều 359 của Bộ luật Tố tụng hình sự, 

Hội đồng xét xử cần hủy bản án hình sự sơ thẩm và đình chỉ vụ án. 

[3] Với các phân tích nêu trên, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Cà Mau tại phiên tòa được chấp nhận. 
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[4] Do hủy án sơ thẩm và đình chỉ vụ án, nên bị cáo không phải chịu án phí 

hình sự sơ thẩm và án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 155, Điều 359 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án: 

1. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2023/HS-ST ngày 10 tháng 8 năm 2023 

của Tòa án nhân dân huyện Phú Tân và đình chỉ vụ án hình sự “Cố ý gây thương 

tích” đối với bị cáo Phạm Văn Th. 

2. Bị cáo không phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân huyện Phú Tân; 

- Công an huyện Phú Tân; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân; 

- Chi cục THADS huyện Phú Tân; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa HS, án văn; 

- Lưu VT(TM:TANDTCM). 

    

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 
 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Quế 
 

 


